
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,102.80 0.67% 9.50%
HNX 227.03 1.18% 10.58%
VN30 1,093.16 0.43% 8.75%
UPCOM 85.04 0.45% 18.69%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -29.78
Tổng GTGD (tỷ) 14,677.26 -9.15% 70.35%

INTRADAY VNINDEX 29/11/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 18,890 0.75% 9.00%
FUEMAV30 12,980 0.23% 8.89%
FUESSV30 13,450 0.00% 7.77%
FUESSV50 16,560 -0.42% 17.86%
FUESSVFL 17,900 1.36% 24.74%
FUEVFVND 24,870 0.73% 11.03%
FUEVN100 14,840 1.16% 14.59%

VN30F2312 1,092 0.47%
VN30F2401 1,091 0.65%
VN30F2403 1,085 0.23%
VN30F2406 1,086 0.06%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 33,321.22 -0.26% 27.69%
Shanghai 3,021.69 -0.55% -2.19%
Shenzhen 9,744.39 -0.91% -11.54%
Hang Seng 16,993.44 -2.08% -14.09%
Kospi 2,519.81 -0.08% 12.67%
BSE Sensex 66,901.91 1.10% 9.96%
STI (Singapore) 3,084.70 0.61% -5.12%
SET (Thái Lan) 1387.69 -0.98% -16.92%
Dầu Brent ($/thùng) 81.64 -0.21% -4.97%
Vàng ($/ounce) 2,042.90 -0.34% 11.87%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.14% -6 -483
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.80% -20 -260
TPCP - 5 năm 2.05% 0 -274

TPCP - 10 năm 2.36% 2 -254

USD/VND 24,440 0.13% 2.86%

EUR/VND 27,366 -0.21% 6.65%

CNY/VND 3,475 0.40% -0.29%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
29/11/2023

Chứng khoán Châu Á biến động trái chiều trong phiên hôm nay khi nhà đầu tư thận

trọng trước các số liệu kinh tế tiêu cực từ Trung Quốc. Thị trường Hồng Kông và Trung

Quốc đều giảm điểm trước khi chỉ số PMI Trung QUốc đc công bố vào thứ 5 tuần này,

trong khi đó nhà đầu tư đang cho thấy sự bi quan về hoạt động sản xuất kinh doanh

của nước này.

Đại diện Bảo Tín Minh Châu cho biết giá vàng biến động khiến lượng khách tăng 40 - 

50% so với các ngày trước đó, tùy từng thời điểm. Trong đó, lượng khách mua vào 

chiếm khoảng 70% tổng lượng khách giao dịch. Cập nhật sáng 29/11, giá vàng SJC tại 

Bảo Tín Minh Châu chiều mua vào giao dịch ở mức 73.22 triệu đồng/lượng, bán ra 

khoảng 74.38 triệu đồng/lượng.

Ngày thực hiện

Tiếp nối đà hưng phấn từ cuối phiên hôm qua, VN-Index đã có 1 phiên tăng điểm tích 

cực. Dầu khí, bán lẻ, dịch vụ tài chính là những nhóm tích cực nhất trong phiên ngày 

hôm nay.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 85,100     -0.82% -1.85% 1,387,277       1,426,008        
BID 39,300     1.16% 1.57% 1,287,010       1,557,936        
CTG 29,400     0.34% -0.68% 4,380,780       5,498,806        
TCB 29,900     -0.17% -3.39% 6,955,431       3,763,859        
VPB 19,250     -0.52% -2.04% 9,441,040       11,121,780      
MBB 17,850     0.00% -1.11% 10,698,709     12,033,004      
HDB 18,050     0.00% -2.96% 8,830,310       10,365,123      
TPB 16,850     0.60% -1.46% 5,692,311       5,443,655        
STB 27,800     -1.24% -4.47% 22,843,572     26,441,186      
VIB 18,800     0.53% -2.08% 4,450,532       3,217,771        
ACB 22,050     0.68% -2.86% 8,637,059       9,265,681        
SHB 10,850     0.00% -3.98% 17,043,073     19,246,686      

SSB 23,050     0.00% -0.22% 2,417,229       3,158,120        
GAS 77,800     1.04% -3.00% 7,691,280       8,121,051        
POW 11,300     0.00% 5.14% 5,069,126       4,544,249        
PLX 35,800     6.23% 1.31% 3,829,269       4,831,016        
VIC 42,550     0.35% 5.64% 7,172,390       10,504,300      
VHM 41,200     1.10% 1.75% 6,973,033       9,102,430        
VRE 23,200     1.75% -1.44% 2,900,347       4,013,923        
VNM 68,400     -0.15% -3.08% 2,823,406       2,664,894        
MSN 62,900     2.61% 4.25% 1,388,589       1,653,391        
SAB 66,200     2.00% -1.51% 695,605           580,292            
BCM 58,200     -0.51% -0.46% 456,307           724,545            
BVH 39,700     0.25% -0.46% 456,307           724,545            
VJC 106,800  0.28% -1.29% 982,700           1,083,407        
FPT 91,700     0.66% -1.40% 1,762,360       2,009,161        
MWG 38,800     2.11% -2.51% 16,422,779     15,389,061      
GVR 19,850     1.28% -1.49% 3,127,950       3,384,501        
SSI 31,600     0.64% -3.95% 23,814,886     29,574,963      
HPG 27,000     1.12% -0.74% 36,214,002     52,405,835      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Các doanh nghiệp dự báo ngày mai, xăng E5 RON 92 có thể tăng 50-100 

đồng/lít, trong khi xăng RON 95 dự kiến giảm tối đa 50 đồng/lít.

VNM: Green Farm là trang trại tiêu biểu minh chứng cho nông nghiệp bền vững 

– một trong 4 trụ cột hành động của Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero.

MSN: Tại diễn đàn Mua bán - Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam 2023, Masan 

Group đã được vinh danh là doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu giai 

đoạn 2009 – 2023. 

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

BVH: Tập đoàn Bảo Việt đã được Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Hoa Kỳ 

tôn vinh với nhiều hạng mục giải thưởng quan trọng. Đặc biệt, Bảo Việt đã đạt 

Giải Bạch Kim cho cả Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững xuất 

sắc nhất trong lĩnh vực Tài chính - Bảo hiểm.

VCB: Chiều nay, Vietcombank tiếp tục giảm lãi suất ở các kỳ hạn. Ở kỳ hạn 12 

tháng trở lên, Vietcombank giảm lãi suất huy động từ 5% về mức 4.8%.

Nội dung

Chính thức: Giảm 2% thuế VAT đến hết 30/6/2024;

Bank of America: Fed sẽ hạ lãi suất từ giữa năm 2024 và nền kinh tế Mỹ có cơ hội hạ cánh mềm;

Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu trở lại trong nửa đầu tháng 11;

Thụy Sĩ dự chi 1,6 tỷ USD đăng cai Olympic mùa Đông 2030.

Châu Âu đang tiêu thụ dầu diesel từ Ấn Độ, thị trường xuất khẩu chính của dầu Nga;

Giá vàng SJC kỷ lục, lượng khách giao dịch của một doanh nghiệp tăng đến 50%;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,102.80 0.67% 9.50%
HNX 227.03 1.18% 10.58%
VN30 1,093.16 0.43% 8.75%
UPCOM 85.04 0.45% 18.69%
Net Foreign buy (B) -29.78
Total trading value (B) 14,677.26 -9.15% 70.35%

INTRADAY VNINDEX 11/29/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 18,890 0.75% 9.00%
FUEMAV30 12,980 0.23% 8.89%
FUESSV30 13,450 0.00% 7.77%
FUESSV50 16,560 -0.42% 17.86%
FUESSVFL 17,900 1.36% 24.74%
FUEVFVND 24,870 0.73% 11.03%
FUEVN100 14,840 1.16% 14.59%

VN30F2312 1,092.10 0.47%
VN30F2401 1,091.10 0.65%
VN30F2403 1,085.40 0.23%
VN30F2406 1,085.50 0.06%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 33,321.22 -0.26% 27.69%
Shanghai Component 3,021.69 -0.55% -2.19%
Shenzhen Component 9,744.39 -0.91% -11.54%
Hang Seng 16,993.44 -2.08% -14.09%
Kospi 2,519.81 -0.08% 12.67%
BSE Sensex 66,901.91 1.10% 9.96%
STI (Singapore) 3,084.70 0.61% -5.12%
SET (Thái Lan) 1,387.69 -0.98% -16.92%
Brent oil ($/barrel) 81.64 -0.21% -4.97%
Gold ($/ounce) 2,042.90 -0.34% 11.87%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.14% -6 -483
Deposit interest 12M 4.80% -20 -260
5 year-Gov. Bond 2.05% 0 -274

10 year-Gov. Bond 2.36% 2 -254

USD/VND 24,440 0.13% 2.86%

EUR/VND 27,366 -0.21% 6.65%

CNY/VND 3,475 0.40% -0.29%
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Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian stocks were mixed today as investors were cautious amid negative economic

data from China. Hong Kong and China markets both dropped before the China PMI

index will be announced this Thursday, while investors are pessimistic about the

country's production and business activities.

Bao Tin Minh Chau representative said that the fluctuation of gold prices caused the 

number of visitors to increase by 40 - 50% compared to previous days. In particular, 

the number of buying customers accounts for about 70% of the total number of 

trading customers. Updated on the morning of November 29, SJC gold price at Bao 

Tin Minh Chau for buying traded at 73.22 million VND/tael and 74.38 million 

VND/tael for selling.
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MARKET BRIEF
11/29/2023

Continuing the excitement from the end of yesterday's session, VN-Index had a 

positive gaining session. Oil and gas, retail, financial services were the most active 

groups in today's session.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 85,100     -0.82% -1.85% 1,387,277       1,426,008        
BID 39,300     1.16% 1.57% 1,287,010       1,557,936        
CTG 29,400     0.34% -0.68% 4,380,780       5,498,806        
TCB 29,900     -0.17% -3.39% 6,955,431       3,763,859        
VPB 19,250     -0.52% -2.04% 9,441,040       11,121,780      
MBB 17,850     0.00% -1.11% 10,698,709     12,033,004      
HDB 18,050     0.00% -2.96% 8,830,310       10,365,123      
TPB 16,850     0.60% -1.46% 5,692,311       5,443,655        
STB 27,800     -1.24% -4.47% 22,843,572     26,441,186      
VIB 18,800     0.53% -2.08% 4,450,532       3,217,771        
ACB 22,050     0.68% -2.86% 8,637,059       9,265,681        
SHB 10,850     0.00% -3.98% 17,043,073     19,246,686      
SSB 23,050     0.00% -0.22% 2,417,229       3,158,120        
GAS 77,800     1.04% -3.00% 7,691,280       8,121,051        
POW 11,300     0.00% 5.14% 5,069,126       4,544,249        
PLX 35,800     6.23% 1.31% 3,829,269       4,831,016        
VIC 42,550     0.35% 5.64% 7,172,390       10,504,300      
VHM 41,200     1.10% 1.75% 6,973,033       9,102,430        
VRE 23,200     1.75% -1.44% 2,900,347       4,013,923        
VNM 68,400     -0.15% -3.08% 2,823,406       2,664,894        
MSN 62,900     2.61% 4.25% 1,388,589       1,653,391        
SAB 66,200     2.00% -1.51% 695,605           580,292            
BCM 58,200     -0.51% -0.46% 456,307           724,545            
BVH 39,700     0.25% -0.46% 456,307           724,545            
VJC 106,800  0.28% -1.29% 982,700           1,083,407        
FPT 91,700     0.66% -1.40% 1,762,360       2,009,161        
MWG 38,800     2.11% -2.51% 16,422,779     15,389,061      
GVR 19,850     1.28% -1.49% 3,127,950       3,384,501        
SSI 31,600     0.64% -3.95% 23,814,886     29,574,963      
HPG 27,000     1.12% -0.74% 36,214,002     52,405,835      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Switzerland plans to spend USD1.6 billion to host the 2030 Winter Olympics.

Officially reducing VAT by 2% until June 30, 2024;

SJC gold price increased to a record, the number of trading customers of a business increased by 50%;

The trade deficit returned in the first half of November;

Europe is guzzling diesel from India, a key buyer of Russian oil;

Bank of America: Fed will lower interest rates from mid-2024 and the US economy has a chance for a soft landing;

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

Businesses predict that E5 RON 92 gasoline may increase by 50-100 

VND/liter, while RON 95 gasoline is expected to decrease by a maximum of 

50 VND/liter on November 30.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: At the Vietnam Business M&A Forum 2023, Masan Group was 

honored as an enterprise with a typical M&A strategy for the period 2009 - 

2023.

BVH: Bao Viet Group has been honored by the American Association of 

Professional Communications with many important award categories. In 

particular, Bao Viet won the Platinum Award for both the Best Annual 

Report and Sustainable Development Report in the field of Finance - 

Insurance.

VCB: This afternoon, Vietcombank continued to reduce interest rates at all 

terms. For terms of 12 months or more, Vietcombank reduced deposit 

interest rates from 5% to 4.8%.
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